BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC

CÂP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP (đến 20/10/2022)

	TT
	Số cấp
	Chủ cơ sở
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình SX-KD
	Ngày cấp
	Đơn vị cấp Giấy ĐKKD

	
	
	
	
	
	
	
	UBND Huyện
	Sở KH & ĐT

	V
	
	Năm 2018
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	Nguyễn Văn Hồng
	NH Lá Cọ (Cty CPĐT và TM Hồng Đức)
	Đường Thống Nhất, Đức Ninh Đông, 0934.879989
	Dịch vụ ăn uống
	01/2/18
	
	x

	2 
	
	Hoàng Văn Hữu
	CSSX đá – nước sạch Hoàng Oanh (sx nước đá Hoàng Oanh)
	Võ Ninh, QN, 0941999961
	SX nước đá dùng liền
	28/5/18
	x
	

	3 
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	NH OCEAN thuộc Cty TNHH Tổng hợp Phú Tuấn
	71 Trương Pháp, Hải Thành. 0916 942 535, 0916.947727, 3841885
	DV ăn uống
	12/6/18
	
	x

	4 
	
	Võ Đức Hào
	Nhà hàng Sơn Đoòng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 0523.911711
	Dịch vụ ăn uống
	25/6/18
	x
	

	VI
	
	Năm 2019
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	Nguyễn Xuân Hùng
	Công ty TNHH Hùng Phương (cửa hàng Tấn Đạt)
	Thôn 13, LỘc Ninh, ĐH, 0982659091
	Dịch vụ ăn uống
	14/5/19
	
	x

	6 
	
	Phạm Hoàng Linh
	Công ty TNHH dịch vụ Chợ Việt
	TDP4, Nam Lý, Đồng Hới, 0818883355
	Dịch vụ ăn uống
	29/7/19
	
	x

	7 
	
	Nguyễn Thị Huệ
	HKD Nguyễn Thị Huệ (sx nước đá dung liền Nguyễn Thị Huệ)
	Thôn 2, Thanh Thủy, Lệ Thủy, 0365663900
	SX nước đá dùng liền
	09/8/19
	x
	

	8 
	
	Nguyễn Hùng Phi
	HKD Nguyễn Hùng Phi (sx nước đá dung liền Linh Phương)
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, 0914.520351
	SX nước đá dùng liền
	12/8/19
	x
	

	9 
	
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH TM-SX-XD thủy sản Tiến Dũng (sx nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Khe Su)
	Bắc Phú, Quang Phú, ĐH, 0912589125
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	25/9/19
	
	x

	10 
	
	Phạm Anh Tuấn
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Kiwi
	Số 19, Lê Quý Đông, Đồng Mỹ, ĐH, 0906302311
	Dịch vụ ăn uống
	18/10/19
	
	x

	11 
	
	Đinh Giang Nam
	Iced Coffee
	Số 101, Bà Triệu, Đồng Phú, ĐH, 0944200666
	Dịch vụ ăn uống
	18/10/19
	x
	

	12 
	
	Trần Đăng Hảo
	Quán For You Coffee
	Số 41, Phong Nha, Nam Lý, ĐH, 0941359559
	Dịch vụ ăn uống
	31/10/19
	x
	

	13 
	
	Nguyễn Thị Kiềm
	HKD Phong Phú (quán ăn Phong Phú)
	Đường Hữu Nghị, Bắc Lý, ĐH, 0914749932
	Dịch vụ ăn uống
	31/10/19
	x
	

	14 
	
	Nguyễn Sơn Tùng
	Công ty TNHH Nhân Trí Thành (sản xuất nước uống đóng chai Never)
	Đường Thống Nhất, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, 0984.566237
	SX nước uống ĐC
	31/10/19
	
	x

	15 
	
	Nguyễn Thị Nguyệt
	NH- nhà nghỉ Nguyệt Hà
	Tiền Vinh, Gia Ninh, QN, 0918636866
	Dịch vụ ăn uống
	18/11/19
	x
	

	16 
	
	Nguyễn Thị Liệu
	Nhà hàng Phương Nam II thuộc C.ty TNHH du lịch Phương Nam
	Chày Lập, Phúc Trạch, BT, 0915.322983, 0985.800299
	Dịch vụ ăn uống
	18/11/19
	
	x

	17 
	
	Nguyễn Văn Thanh
	Công ty TNHH TM và DL Thiên Thanh (KS Thiên Thanh)
	Xuân Tiến, Sơn Trạch, BT, 0394089918
	Dịch vụ ăn uống
	18/11/19
	
	x

	18 
	
	Võ Thị Phương Anh
	Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường (Cty TNHH MTV du lịch Trường Thịnh)
	Sơn Trạch, BT, 02323.506777, 0912.806984
	Dịch vụ ăn uống
	18/11/19
	
	x

	19 
	
	Lê Tân Sơn
	Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư du thuyền sân Golf FLC Biscom tại Quảng Bình
	Tân Hải, Hải Ninh, QN, 02326299997, 0944481431
	Dịch vụ ăn uống
	18/11/19
	
	x

	20 
	
	Bùi Văn Duấn
	HKD Bùi Văn Duấn (sx nước uống đóng chai Drink QH)
	Tú Loan 2, Quảng Hưng, QT, 0812827888
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	18/11/19
	x
	

	21 
	
	Trần Xuân Bình
	Cháo dinh dưỡng For You
	Số 155, Chu Văn An, Ba Đồn, 091224448
	Dịch vụ ăn uống
	20/11/19
	x
	

	22 
	
	Nguyễn Thị Quýt
	HKD Nguyễn Thị Quýt (NH Tư Quýt)
	Dinh Mười, Gia Ninh, QN, 0988081997
	Dịch vụ ăn uống
	20/11/19
	x
	Huyện qly

	23 
	
	Lê Văn Chiến
	Công ty TNHH TM-DV Tuấn Vũ (nhà hàng Yến Ngân QB)
	Đại Trạch, Bố Trạch, 0911636868
	Dịch vụ ăn uống
	22/11/19
	
	x

	24 
	
	Trương Lý Hùng
	Beo,s Cofee
	TK1, Đồng Lê, TH, 0967402666
	Dịch vụ ăn uống
	23/12/19
	x
	

	25 
	
	Trần Thị Thanh
	Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh
	TK2, Đồng Lê, TH, 0916755864
	Dịch vụ ăn uống
	23/12/19
	x
	

	VII
	
	Năm 2020
	
	
	
	
	
	

	26 
	
	Nguyễn Trọng Bằng
	Công ty TNHH Đại Phát Tài QB (NH Memory)
	TK10, Hoàn Lão, BT, 0913203557
	Dịch vụ ăn uống
	02/01/20
	
	x

	27 
	
	Lê Thị Bích Tầm
	HKD Lê Thị Bích Tầm (quán ăn Bích Tầm)
	TK1, Đồng Lê, Tuyên Hóa, 0365411439
	Dịch vụ ăn uống
	02/01/20
	x
	

	28 
	
	Nguyễn Văn Mạnh
	Cháo dinh dưỡng Việt Soup
	TDP11, Đồng Sơn, Đồng Hới, 0854972397
	Dịch vụ ăn uống
	02/01/20
	x
	

	29 
	
	Nguyễn Trung Hiếu
	Cty TNHH Nguyễn Lê (nước Fresh)
	TDP6, Bắc Lý, ĐH, 3838886, 0886283333
	Nước uống đóng chai
	02/01/20
	
	x

	30 
	
	Đào Thái Hòa
	Đá sạch Hà Châu
	Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng Hới, 0912151252
	Nước đá dùng liền
	02/01/20
	x
	

	31 
	
	Nguyễn Thị Thu
	HKD Nguyễn Thị Thu (nhà hàng Thu Huế)
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 0984375630, 0945536797
	Dịch vụ ăn uống
	02/01/20
	x
	

	32 
	
	Nguyễn Khánh Kỳ
	Cháo dinh dưỡng For You
	Số 46, Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, ĐH, 0868466966
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	33 
	
	Ngô Thái Chương
	Quán Hoàng Anh – phở bò gia truyền Nam Định
	Số 89, Tố Hữu, Đồng Hới, 0915881540
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	34 
	
	Phạm Thị Hải Yến
	F - Coffee
	Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới, Q.Bình, 0983735789
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	35 
	
	Dương Thị Nguyệt Ánh
	Nhà hàng Kiều Trinh – Công ty TNHH TM Hùng Phát
	Đường Phạm Văn Đồng, Nam Lý, Đồng Hới, QB, 0961223333
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	
	x

	36 
	
	Phạm Anh Tuân
	Nhà hàng Chim trĩ QB
	Số 290, Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, QB, 0945946077
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	37 
	
	Nguyễn Thị Hoài Đức
	Quán ăn 545
	Số 545, Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình, 0948217556, 0978555639
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	38 
	
	Trần Nhân Hạnh
	Nhà hàng Chanh
	Số 40, Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, QB, 0915996373, 0906570888
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	39 
	
	Hoàng Thị Mỹ Thuận
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Mỹ Thuận (nhà hàng Nam Thuận)
	Thôn Tây, Võ Ninh, Quảng Ninh, Q.Bình, 0346047335
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	40 
	
	Nguyễn Phương Dung
	Cháo dinh dưỡng For You
	Số 128, Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình, 0916262788
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	41 
	
	Nguyễn Thị Mỵ Nương
	Nhà hàng Beer Vườn Phố
	Đường Tạ Quang Bửu, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, 0912627136
	Dịch vụ ăn uống
	20/01/20
	x
	

	42 
	
	Phạm Minh Chiến
	Quán cơm Phước Lộc Thọ
	Số 04, Trần Nhân Tông, Đồng Phú, Đồng Hới, 0912075905
	Dịch vụ ăn uống
	17/02/20
	x
	

	43 
	
	Trần Văn Học
	Suti
	TK2, Đồng Lê, TH, 0935200099
	Dịch vụ ăn uống
	24/2/20
	x
	Huyện qly

	44 
	
	Nguyễn Thị Lan
	HKD Nguyễn Thị Lan
	TK2, Đồng Lê, TH, 0987363761
	Dịch vụ ăn uống
	24/2/20
	x
	Huyện qly

	45 
	
	Phạm Khắc Tý
	HKD nước uống đóng chai Aquafifa
	Dy Lộc, Quảng Tùng, QT, 0916743596
	Nước uống đóng chai
	24/2/20
	x
	

	46 
	
	Trần Thị Hồng Quyên
	HKD Trần Thị Hồng Quyên (cà phê Như Quỳnh)
	TK1, Đồng Lê, TH, 0949784853
	Dịch vụ ăn uống
	05/3/20
	x
	Huyện qly

	47 
	
	Phan Hồng Quân
	HKD Phan Gia
	PG11 Vincom, Đồng Hới, 0353456388
	Dịch vụ ăn uống
	05/3/20
	x
	TP qly

	48 
	
	Lê Xuân Hiếu
	JOYT tiệm trà chanh
	Số 17, Quang Trung, Đồng Hới, 0979937777
	Dịch vụ ăn uống
	05/3/20
	x
	

	49 
	
	Trương Minh Bảy
	HKD Trương Minh Bảy (sản xuất nước uống đóng chai Cẩm Lý)
	Hoàng Viễn, Sơn Thủy, Lệ Thủy, 0889178013
	Nước uống đóng chai
	11/3/20
	x
	

	50 
	
	Nguyễn Thanh Trường
	HKD Trường Hồng (sản xuất nước uống đóng chai AquaLiva)
	Thọ Đơn, Quảng Thọ, Ba Đồn, 0975762597
	Nước uống đóng chai
	23/3/20
	x
	

	51 
	
	Phạm Tuấn Hải
	Công ty TNHH Sabochi Tuệ Lâm (nhà hàng Sabochi)
	Số 25, đường 23-8, Đồng Phú, ĐH, 0973832525
	Dịch vụ ăn uống
	23/3/20
	
	x

	52 
	
	Nguyễn Thế Nhuần
	Cảng hàng không ĐH –Chi nhánh Tổng công ty Hàng không VN-CTCP
	Thôn 13, Lộc Ninh, ĐH, 0908888219
	Dịch vụ ăn uống
	14/5/20
	
	x

	53 
	
	Nguyễn Thành Tiến
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Tiến
	Phù Thị, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 0905169380
	Dịch vụ ăn uống
	14/5/20
	x
	

	54 
	
	Trương Thị Dịu
	Hộ kinh doanh Kim Cương (nước, đá Kim Cương)
	TDP11, Bắc Lý, ĐH, 820598, 822610, 0916.835114
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	14/5/20
	x
	

	55 
	
	Nguyễn Thị Loan
	Công ty TNHH Aqua Nutri (sx nước uống đc, nước đá Aqua Nutri)
	Cum CN Quang Phú, ĐH, 0941213777, 0905889289
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	14/5/20
	
	x

	56 
	
	Nguyễn Khánh Hà
	CT TNHH Điện Tử và TM Khánh Hà (SX nước, đá River, Vỏ chai PET)
	TDP14, Nam Lý. 

0523.822417, 0915.044919
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	25/6/20
	
	x

	57 
	
	Đào Thị Thảo
	HKD Đào Thị Thảo (Nước An Phát)
	Trung Tín, Sơn Thủy, Lệ Thủy, 0905.006299
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	25/6/20
	x
	

	58 
	
	Nguyễn Thị Hải Giang
	Công ty TNHH TMDL Kim cương xanh (nước Green Diamond)
	KP5, Ba Đồn, 0911937999
	Nước uống đóng chai
	25/6/20
	
	x

	59 
	
	Lê Văn Hữu
	Công ty TNHH TMDV Star Lake (NH Star Lake Hill)
	Đông Giang, Hưng Trạch, BT, 0944884642, 0901389777
	Dịch vụ ăn uống
	25/6/20
	
	x

	60 
	
	Lê Quang Lợi
	Công ty TNHH nhà hàng Anh Quân
	Quảng Trường Bảo Ninh, ĐH, 0949.659577
	Dịch vụ ăn uống
	25/6/20
	
	x

	61 
	
	Nguyễn Hải Quý
	Nhà hàng Minh Huệ (DNTN TMDV Minh Huệ)
	TDP6, Bắc Nghĩa; 3826 337, 0913 386 262
	Dịch vụ ăn uống
	25/6/20
	
	x

	62 
	
	Lê Thanh Lợi
	Chi nhánh Cty CPTM và DL Phù Sa Đỏ
	Chày Lập, Phúc Trạch, Bố Trạch, 0888999933
	Dịch vụ ăn uống
	16/7/20
	
	x

	63 
	
	Nguyễn Tư Toàn
	Công ty TNHH XD và TM Hiếu Thảo (NH tiệc cưới Toàn Tòng)
	Thôn 2 Xuân Bắc, Hoa Thủy, LT, 0911366239
	Dịch vụ ăn uống
	20/7/20
	
	x

	64 
	
	Nguyễn Thành Vinh
	Công ty TNHH Newb (NH ẩm thực Việt)
	TDP11, Nam Lý, ĐH, 0917803773
	Dịch vụ ăn uống
	20/7/20
	
	x

	65 
	
	Trần Công Thánh
	Công ty TNHH Thượng Xuân (sx nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Thượng Xuân)
	Thượng Giang, Kiến Giang, LT, 0947.933535
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	20/7/20
	
	x

	66 
	
	Nguyễn Văn Bình
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đá viên tinh khiết Thái Bình (sx nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Thái Bình)
	Thôn 8, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, 0166.6980989, 0163.3554624
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	20/7/20
	
	x

	67 
	
	Võ Sỹ Nguyên
	Hộ kinh doanh Hưng Minh (Nước Humi)
	Cầu Lợi 1, Xuân Hóa, M.Hóa, 0905.106266, 0916.598469
	Nước uống đóng chai
	20/7/20
	x
	

	68 
	
	Nguyễn Thị Hiên
	Hộ kinh doanh Hiên Út (Nước Susu)
	Tân Hòa, Hóa Hợp, M. Hóa, 0985.104482
	Nước uống đóng chai
	20/7/20
	x
	

	69 
	
	Đậu Thị Hương
	Hộ kinh doanh Đậu Thị Hương (Nước đá Hiền Hòa)
	Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, 0867788336
	Nước đá dùng liền
	07/8/20
	X
	

	70 
	
	Từ Minh Châu
	Hộ kinh doanh Từ Minh Châu (Nước Tam Cấp)
	Thôn 2, Quảng Kim, QT, 0919.705441
	Nước uống đóng chai
	07/8/20
	X
	

	71 
	
	Tưởng Thái Hoàng
	Hộ kinh doanh Tưởng Thái Hoàng (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Quảng hợp)
	Hợp Bàn, Quảng Hợp, Quảng Trạch, 032.8431234
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	07/8/20
	X
	

	72 
	
	Nguyễn Nam Phong
	Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Phong (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền P và T)
	Tú Loan 2, Quảng Hưng, Quảng Trạch, 0915016183
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	07/8/20
	x
	

	73 
	
	Nguyễn Thị Nga
	Cty TNHH TMDV và du lịch M và N (nhà hàng Song Ngư)
	Tân Định, Hải Ninh, QN, 0971.234582
	Dịch vụ ăn uống
	07/8/20
	
	x

	74 
	
	Nguyễn Văn Hạnh
	Nhà hàng Quê Hương - CT TNHH TM và XD Quê Hương
	02, Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, ĐH, 0913.938179
	Dịch vụ ăn uống
	07/8/20
	
	x

	75 
	
	Nguyễn Thị Thanh Nữ
	NH Tân Trường Xanh (Công ty TNHH Trường Xanh)
	TDP13, Nam Lý, ĐH, 3828681, 0912.098735
	Dịch vụ ăn uống
	07/8/20
	
	x

	76 
	
	Hồ Ngọc Cẩn
	Hộ kinh doanh kem Cẩn Thảo (sản xuất nước đá dùng liền Cẩn Thảo)
	KP1, Ba Đồn, Ba Đồn, 0912.156292
	Nước đá dùng liền
	07/8/20
	x
	

	77 
	
	Nguyễn Xuân Thắng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thắng (sản xuất nước đá dùng liền Thắng Hiền)
	Xuân Dục 1, Xuân Ninh, Quảng Ninh, 0916481038
	Nước đá dùng liền
	19/8/20
	X
	

	78 
	
	Hồ Quang Chung
	Hộ kinh doanh Chung Loan (sản xuất nước đá dùng liền Chung Loan)
	Ngõ 189, Phan Đình Phùng, Bắc Lý, ĐH, 0916843631
	Nước đá dùng liền
	19/8/20
	X
	

	79 
	
	Nguyễn Thọ Thoan
	CSSX đá – nước sạch Tiến Hùng (sản xuất nước đá dùng liền Tiến Hùng)
	Hoành Vinh, An Ninh, Q.Ninh, 0935.231331
	Nước đá dùng liền
	19/8/20
	X
	

	80 
	
	Hoàng Văn Tiến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tiến (sản xuất nước đá dùng liền Rạng Đông)
	TDP7, Hải Thành, Đồng Hới, 3823695, 0983.550867, 0915.388829
	Nước đá dùng liền
	19/8/20
	x
	

	81 
	
	Hoàng Văn Thuyến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thuyến (sản xuất nước đá dùng liền Thuyến)
	Thạch Bàn, Phú Thủy, Lệ Thủy, 0987466425
	Nước đá dùng liền
	24/8/20
	x
	

	82 
	
	Nguyễn Văn Thiện
	HKD Halowa (sx nước Halowa)
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 0941683641
	Nước uống đóng chai
	09/9/20
	x
	

	83 
	
	Nguyễn Thị Mai
	HKD Nguyễn Thị Mai (nước uống ĐC Hoa Long)
	KP4, BĐ, 0816661771
	Nước uống đóng chai
	09/9/20
	x
	

	84 
	
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Chi nhánh CT TNHH TM và gạch ngói Tuynel cầu bốn (SX nước uống ĐC Wastar)
	Thuận Ninh, Thuận Đức, ĐH, 0523.826486, 0976.423483, 0917.989969
	Nước uống đóng chai
	09/9/20
	
	x

	85 
	
	Phạm Minh Thành
	NH nổi Nam Thành (DNTN Nam Thành)
	Đường Hương Giang 3835835, 0904624086
	Dịch vụ ăn uống
	26/10/20
	
	x

	86 
	
	Lê Thị Tuyến
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Ba Miền
	KĐT Nam Trần Hưng Đạo, Nam Lý, ĐH, 0913295168
	Dịch vụ ăn uống
	04/11/20
	
	x

	87 
	
	Lê Quang Thiện
	Đá tinh khiết Hoàng Phú
	TDP1, Bắc Nghĩa, ĐH, 0827300333, 0915194111
	Nước đá dùng liền
	04/11/20
	x
	

	88 
	
	Nguyễn Thị Thắm
	CSSX nước tinh khiết đóng chai Thái Thanh
	Hữu Hậu, Võ Ninh, QNinh, 0973.996660
	Nước uống đóng chai
	09/11/20
	x
	

	89 
	
	Nguyễn Lương Ngọc
	NH Ngọc Toàn (Cty TNHH TM Ngọc Toàn)
	Số 118, Hữu Nghị, Nam Lý, ĐH, 0914.958666
	Dịch vụ ăn uống
	12/11/20
	
	x

	90 
	
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Huệ (Nước đá Thành Huệ)
	Đồng Trạch, Bố Trạch, 0389747985
	Nước đá dùng liền
	04/12/20
	x
	

	91 
	
	Trương Thị Duyến
	Cty TNHH điện lạnh Đức Tuấn (sx nước đ/c, nước đá Nai)
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý, ĐH. 3843 142, 01679869680
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	04/12/20
	
	x

	92 
	
	Võ Thị Dung
	Hộ kinh doanh Võ Thị Dung (nước Hoa Mai)
	Tổ 6, NT Lệ Ninh, Lệ Thủy, 0232.2213380, 0166.7309816
	Sx nước uống ĐC
	18/12/20
	x
	

	93 
	
	Nguyễn Văn Lâm
	Công ty TNHH SXTM và dịch vụ Thanh Sơn (SX sp dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng Mum Mum Organic)
	Thanh Lương, Quảng Xuân, QT, 0914649123
	Sản xuất sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng
	18/12/20
	
	x

	94 
	
	Trần Thế Hiền
	Công ty Cổ phần cảnh quan không gian xanh (nhà hàng Everland)
	Số 01, Nguyễn Văn Trỗi, ĐH, 0973.257257, 0367309816
	Dịch vụ ăn uống
	18/12/20
	
	x

	95 
	
	Nguyễn Thị Giang Tâm
	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Long Phượng (nhà hàng Long Phượng)
	KP5, P. Ba Đồn, Ba Đồn, 0988.229266, 696666
	Dịch vụ ăn uống
	18/12/20
	
	x

	96 
	
	Lê Dũng Sỹ
	CT TNHH Sóng Thần (NH Sóng Thần)
	Đường Hương Giang, Hải Đình, ĐH, 3825387, 0915.272355
	Dịch vụ ăn uống
	18/12/20
	
	x

	VIII
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	97 
	
	Lê Mậu Hà
	Nhà hàng Boomerang – Công ty TNHH TMDV Hoàng Hà
	Đường Thống Nhất, Nam Lý, ĐH, 0978.176666
	Dịch vụ ăn uống
	08/01/21
	
	x

	98 
	
	Phạm Văn Nghệ
	HKD Phạm Văn Nghệ (nhà hàng Nghệ Tám)
	TDP5, Quán Hàu, 0982.872643
	Dịch vụ ăn uống
	13/01/21
	x
	

	99 
	
	Nguyễn Hải Cường
	CT TNHH TMDV Hải Cường (NH Phú Cường)
	Tân Phú, Quang Phú 3810029, 0935.228870
	Dịch vụ ăn uống
	04/02/21
	
	x

	100 
	
	Lê Nguyễn Vân Anh
	Công ty TNHH Phong Nha Underground (nhà hàng Underground)
	Xuân Tiến, Phong Nha, Bố Trạch, QB, 0935392792
	Dịch vụ ăn uống
	04/02/21
	
	x

	101 
	
	Võ Thanh Bình
	Bình Hường Plaza – Công ty TNHH TMVT Bình Hường
	Thôn 2, NT Lệ Ninh, Lệ Thủy, 0973257257
	Dịch vụ ăn uống
	10/3/21
	
	x

	102 
	
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Công ty TNHH TM, XD và đầu tư Vĩnh An (NH Bồ Đề Duyên)
	Số 42-44, Thanh Niên, Hải Đình, ĐH, 0986677779
	Dịch vụ ăn uống
	10/3/21
	
	x

	103 
	
	Nguyễn Thị Hồng
	HKD Nguyễn Thị Hồng (Nhà hàng Việt Hồng)
	TDP2, Hoàn Lão, BT, 0915.272257
	Dịch vụ ăn uống
	31/3/21
	x
	

	104 
	
	Trần Thị Kim Oanh
	Chi nhánh Công ty Cổ phần cà phê Ông Bầu
	Số 17, Quang Trung, ĐH, 0962713704
	Dịch vụ ăn uống
	31/3/21
	
	x

	105 
	
	Phan Xuân Hới
	Hộ kinh doanh Phan Xuân Hới (nước đá dùng liền Ông Hới)
	Hoàn Lão, Bố Trạch, QB, 0912505960
	Nước đá dùng liền
	31/3/21
	x
	

	106 
	
	Phan Duy Linh
	Công ty TNHH XD và TM Quyền Linh (SX nước Aqua life)
	Tân Đức, Quảng Tân, BĐ, 0935.367379
	Sx nước uống ĐC
	31/3/21
	
	x

	107 
	
	Phạm Thị Nhị
	Công ty TNHH Đầu tư và TM Thảo Nguyên Xanh (nước Sóng Vinawater)
	KP1, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB, 0935103567
	Sx nước uống ĐC
	31/3/21
	
	x

	108 
	
	Hà Thị Ân
	Quạt Coffee – Công ty TNHH TM và DV Hùng Thịnh Vượng
	Số 127, Hữu Nghị, Nam Lý, Đồng Hới, QB, 0911009779, 0982012575
	Dịch vụ ăn uống
	31/3/21
	
	x

	109 
	
	Nguyễn Thị Thoan
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Như Ý (nhà hàng Như Ý)
	Số 11, Lê Quý Đôn, Đồng Hới, 3821280, 0985.311669
	Dịch vụ ăn uống
	04/5/21
	
	X

	110 
	
	Trần Hữu Tuấn
	Nhà hàng Tân Tây Hồ (Công ty TNHH Bảo Trâm)
	TDP7, Đồng Sơn, Đồng Hới, 0915390309, 0987650205
	Dịch vụ ăn uống
	04/5/21
	
	X

	111 
	
	Phan Công Thành
	Trung tâm Luxe Palace (Cty TNHH TM và DV Song Thành)
	35, Trần Quang Khải, ĐH, 0523.815959, 0912773778, 0912922444
	DV ăn uống
	04/5/21
	
	X

	112 
	
	Nguyễn Xuân Dũng
	Nhà hàng Quốc Dũng (DNTN DV Quốc Dũng)
	Trương Pháp, Quang Phú, ĐH, 0523.810071, 0919.501210
	Dịch vụ ăn uống
	04/5/21
	
	X

	113 
	
	Lê Văn Minh
	Nhà hàng Phát Đạt (Công ty TNHH DV nhà hàng Phát Đạt)
	KP5, Ba Đồn, 0905.043805, 0904.500435
	Dịch vụ ăn uống
	04/5/21
	
	X

	114 
	
	Hoàng Quốc Văn
	Nhà hàng Phương Quỳnh (Công ty TNHH DV nhà hàng Phương Quỳnh)
	KP5, Ba Đồn, 0919.457075, 0905.333599
	Dịch vụ ăn uống
	04/5/21
	
	X

	115 
	
	Nguyễn Văn Thân
	HKD Nguyễn Văn Thân (nước uống đóng chai Thảo Nguyên-ST)
	Sơn Trạch, BT, 0915.179772
	Nước uống đóng chai
	04/5/21
	x
	

	116 
	
	Nguyễn Viết Triều
	Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Triều (nước đá dùng liền Viết Triều)
	Phong Nha, BT, 0942836225
	Nước đá dùng liền
	13/5/21
	x
	

	117 
	
	Trần Đình Dụng
	Hộ kinh doanh Phúc Thịnh (sx nước đá dùng liền Phúc Thịnh)
	TDP6, Hải Thành, 6251666, 0984016628
	Nước đá dùng liên
	20/5/21
	x
	

	118 
	
	Lê Văn Chung
	Hộ kinh doanh nước uống Navi (sx nước Navi)
	Bảo Ninh, Đồng Hới, 3858082, 0973.096906
	Nước uống đóng chai
	28/5/21
	x
	

	119 
	
	Nguyễn Tiến Phi
	HKD Nguyễn Tiến Phi (sx nước đá Phi Hoa)
	Quảng Thuận, Ba Đồn, 0934779567
	SX nước đá dùng liền
	28/5/21
	x
	

	120 
	
	Lê Quang Tuấn
	Cơ sở sản xuất nước tinh khiết – đá lạnh Quang Tuấn (sản xuất nước đá dùng liền Quang tuấn)
	Lương Yến, Lương Ninh, Quảng Ninh, 0853248635
	Nước đá dùng liền
	28/5/21
	x
	

	121 
	
	Nguyễn Văn Dân
	Công ty TNHH Dân Đào (nhà hàng Quảng Trường)
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Q,Bình.
	Dịch vụ ăn uống
	28/5/21
	
	x

	122 
	
	Lâm Hồng Nguyễn
	Địa điểm KD Chi nhánh Cty TNHH Jollibee Việt Nam tại QB-cửa hàng Joliibee Vincom ĐH
	L3-03, tầng 3 TTTM Vincom Plaza Đồng Hới, 02323836979, 0974902742
	Dịch vụ ăn uống
	28/5/21
	
	x


	123 
	
	Hoàng Huân
	NH Hải Yến thuộc Cty TNHH TM-DV Hải Yến
	Tân Phú, Quang Phú, ĐH. 0905535898, 0989 371 999
	Dịch vụ ăn uống
	28/5/21
	
	x

	124 
	
	Hoàng Tấn Phát
	NH Thái Bình BBQ (Cty TNHH TMDV Tuấn Phát)
	Số 58, Nguyễn Du, ĐH, 0917.831907
	DV ăn uống
	08/6/21
	
	x

	125 
	
	Nguyễn Đại Lợi
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn (nhà hàng tiệc cưới Amor Palace)
	Số 101, Hữu Nghị, Đồng Hới, 3843205, 0904870222
	Dịch vụ ăn uống
	08/6/21
	
	x

	126 
	
	Trần Thị Ngọc Lan
	Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Lan (sản xuất nước đá dùng liền Thanh Tâm)
	Mai Hạ, Xuân Thủy, Lệ Thủy, 0948387944
	Nước đá dùng liền
	08/6/21
	x
	

	127 
	
	Nguyễn Quý Phương
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quý Phương (sản xuất nước uống đóng chai Mối Mối)
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, 0913.605798, 0915.017537
	Nước uống đóng chai
	08/6/21
	x
	

	128 
	
	Nguyễn Ngọc Cẩm
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Ngọc Cẩm (SX nước đá Ngọc Cẩm)
	Hoàn Lão, Bố Trạch, 0165.5820284
	Nước đá dùng liên
	09/6/21
	x
	

	129 
	
	Phạm Thị Hồng
	HKD Phạm Thị Hồng (sx nước đá Hiệu Hồng)
	TK1, Đồng Lê, TH, 01686658198
	Nước đá dùng liền
	24/6/21
	x
	

	130 
	
	Nguyễn Văn Nam
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (Nước uống ĐC, nước đá dùng liền Sen Bàng)
	Quảng Phương, Quảng Trạch, 0916.607073
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	24/6/21
	x
	

	131 
	
	Nguyễn Văn Bằng
	Nước uống đóng chai Khe Liêu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, 0856881239
	Nước uống đóng chai
	24/6/21
	x
	


	132 
	
	Lê Văn Trặm
	Hộ kinh doanh Lê Văn Trặm (sản xuất nước đá dùng liền Xuân Trặm)
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, 0828988357
	Nước đá dùng liền
	24/6/21
	x
	

	133 
	
	Đinh Viết Thành
	Hộ kinh doanh Thành Đạt (sản xuất nước uống đóng chai Eva)
	Minh Xuân, Xuân Hóa, Minh Hóa, 0934981266
	Nước uống đóng chai
	24/6/21
	x
	

	134 
	
	Nguyễn Mậu Hào
	CT Cổ phần Lệ Ninh (sx nước đ/c Lệ Ninh)
	TT Nông Trường Lệ Ninh, Lệ Thủy. 3996 211, 01242 987 127
	Nước uống đóng chai
	24/6/21
	
	x

	135 
	
	Hoàng Văn Xuân
	Công ty TNHH Hoàng Duy Phát (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Wallterffal Da Lat)
	Bản Nịu 2, Thượng Trạch, Bố Trạch
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	24/6/21
	
	x

	136 
	
	Dương Thanh Hải
	Công ty CPĐT Hải Dương (SX nước ĐC, nước đá Eldora)
	KĐT mới Tây Hữu Nghị, Bắc Lý, ĐH, 0129.6088888, 0917.432438
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liên
	30/6/21
	
	x

	137 
	
	Nguyễn Văn Diễn 

	Sản xuất nước uống đóng chai và đá sạch Bình An (nước uống đóng chai Thành Tâm)
	Tiền Vinh, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, 0373742425
	Nước uống đóng chai
	13/7/21
	x
	

	138 
	
	Lê Thị Thùy Dung
 
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hùng Huy (nhà hàng Vua Cơm Niêu)
	Diêm Hạ, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, 0936772777, 0906996999

	Dịch vụ ăn uống
	21/7/21
	
	x

	139 
	
	Tô Thị Bình


	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Vũ Thắng (nhà hàng Na Dũng)
	Số 41 Hùng Vương, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, 0376658415
	Dịch vụ ăn uống
	21/7/21
	
	x

	140 
	
	Ngô Xuân An
 
	Đá lạnh An Giang (nước uống đóng chai, nước đá dùng liền An Giang)
	Nhân Trạch, Bố Trạch, 
0384093242


	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	02/8/21
	x
	

	141 
	
	Lê Thế Duy Hoàng
 
	Công ty TNHH Mộc Sinh Hỏa (nhà hàng Geminai)
	Số 54-56 Nguyễn Du, Đồng Hải, Đồng Hới, 02323831888, 0916090697
	Dịch vụ ăn uống
	05/8/21
	
	x

	142 
	
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Nhàn (nhà hàng Nhất Thảo)
	Đông Hưng, Quảng Đông, Quảng Trạch, 0965291368
	Dịch vụ ăn uống
	27/9/21
	
	x

	143 
	
	Nguyễn Văn Bảy
	Công ty TNHH TMDV  Bảy Hương (nhà hàng Hương Bảy)
	Kiến Giang, LT, 01275033075, 01253603504
	Dịch vụ ăn uống
	30/9/21
	
	x

	144 
	
	Nguyễn Quang Sự
	NH, NN Sự Hương (Cty TNHH Hoàng Trinh)
	TDP6, Kiến Giang, Lệ Thủy, 0523.882980, 0914214216
	Dịch vụ ăn uống
	30/9/21
	
	x

	145 
	
	Lê Thị Bích
	 Căn hộ du lịch Victory Roads Villas (Cty TNHH Le Mitchell)
	Hà Lời, Sơn Trạch, BT, 3675699, 0941.870999
	Ăn uống
	30/9/21
	
	x

	146 
	
	Phan Thế Thép
	Cơ sở sản xuất Bam Boo (sản xuất nước đá dùng liền Bam Boo)
	Tiền Phong, Quảng Long, Ba Đồn, 0943838025
	Nước đá dùng liền
	30/9/21
	x
	

	147 
	
	Nguyễn Hữu Tiến
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Wapusa
	Phú Lộc, Gia Ninh, Quảng Ninh, 0987002987
	Sx nước uống ĐC
	30/9/21
	x
	

	148 
	
	Nguyễn Tài Công
	Công ty TNHH Linh Đức Tài (sản xuất nước uống đóng chai Long Thạch)
	Tân Sơn, Quảng Sơn, Ba Đồn, 0972947755
	Sx nước uống ĐC
	14/10/21
	
	x

	149 
	
	Nguyễn Thị Xuyến
	Hộ kinh doanh Bảo Long (sản xuất nước uống đóng chai Đại Lợi)
	Nam Phú, Quang Phú, ĐH. 0523 810 062, 0988 598366 
	Sx nước uống ĐC
	26/10/21
	x
	

	150 
	
	Phan Văn Công
	Công ty TNHH TMDV Tân Phong (sx nước đ/c Family )
	T5, Bắc Trạch, BT, 0941328328
	Sx nước uống ĐC
	26/10/21
	
	x

	151 
	
	Đinh Minh Phúc
	Cty TNHH TM-DV Phước Linh (sx nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Sông Gianh)
	KP4, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn 0886548888
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	26/10/21
	
	x

	152 
	
	Nguyễn Ngọc Lâm
	HKD Nguyễn Ngọc Lâm (sx nước đ/c Suối Mơ
	TDP3,  Đồng Lê, Tuyên Hoá. 3684 478, 0989 226 148
	Sx nước uống ĐC
	09/11/21
	X
	

	153 
	
	Nguyễn Trung Hiếu
	Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (nhà nghỉ Oxalis Home)
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 3677678, 0935687373
	Dịch vụ ăn uống
	09/11/21
	
	X

	154 
	
	Trần Thị Ngọc Hồng
	Công ty TNHH MTV Cát Quảng Bình (Toco Toco vincom)
	Shophouse MG03-Vincom Plaza, ĐồngHải, ĐH, 0983262914, 0905558789
	Dịch vụ ăn uống
	09/11/21
	
	X

	155 
	
	Trần Thị Ngọc Hồng
	Công ty TNHH MTV Cát Quảng Bình (Toco Toco Hoàn Lão)
	21, Trần Hưng Đạo, Hoàn Lão, BT, 0983262914, 0905558789
	Dịch vụ ăn uống
	09/11/21
	
	x

	156 
	
	Lê Trung Vũ
	Cơ sở sản xuất nước, đá Tâm An)
	TK1, Đồng Lê, TH, 0968615648
	Sx nước uống ĐC, nước đá dùng liền
	16/11/21
	x
	

	157 
	
	Đinh Xuân Quang
	Công ty CPKD dầu khí Quảng Bình (nước Thăng Long)
	Khu CN Tây Bắc ĐH, Bắc Lý, ĐH, 0768585238
	Nước uống đóng chai
	25/11/21
	
	x

	158 
	
	Nguyễn Tam Hải
	HKD Nguyễn Tam Hải (nước uống đóng chai Ahana)
	Thạch Hạ, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0364996218
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	25/11/21
	x
	

	159 
	
	Trương Văn Thành
	Công Ty TNHH biển Hạnh Phúc (nhà hàng hải sản biển Hạnh Phúc)
	TDP1, Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình, 0915575665
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/21
	
	x

	160 
	
	Trần Ngọc Thành
	Địa điểm kinh doanh cửa hàng cà phê Trung Nguyên –Công ty TNHH Phát triển đô thị Quảng Bình
	Khu đô thị Bảo Ninh 1, đường Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, ĐH, 0979767796, 0819957999
	Dịch vụ ăn uống
	24/12/21
	
	x

	161 
	
	Hà Anh Tuấn
	NH Vua Chim – Công ty TNHH dịch vụ hàng không Thái An
	TDP1, Nam Lý, Đồng Hới, 0904979000
	Dịch vụ ăn uống
	29/12/21
	
	x

	162 
	
	Hoàng Văn Minh
	NH Royal – Cty TNHH XD & TM Hải Thành
	Số 53, Nguyễn Trãi, Đồng Phú, ĐH, 3827 355, 0973 025 555, 0913 295 113
	DV ăn uống
	29/12/21
	
	X

	163 
	
	Nguyễn Thanh Tuấn
	 DNTN TMSX và DV Thanh Tuấn (SX nước đ/c, nước đá Yummy)
	Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hoá. 052 684 170, 0909.510889
	Sx nước ĐC, nước đá dùng liền
	29/12/21
	
	x

	IX
	
	Năm 2022
	
	
	
	
	
	

	164 
	1
	Phạm Văn Cư
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Cư (sản xuất nước uống đóng chai Phú Hưng)
	Nội Mai, Hưng Thủy, Lệ Thủy, QB, 0383248724
	Nước uống đóng chai
	13/01/22
	x
	

	165 
	2
	Đặng Thị Hoài An
	HKD Đặng Thị Hoài An (SX nước uống đóng chai Tiến Châu)
	Tiền Tiến, Quảng Châu, Quảng Trạch, 0919.442113
	SX nước uống ĐC
	13/01/22
	x
	

	166 
	3
	Bùi Hải Sơn
	Cơ sở sx nước Cty TNHH Vương Thuận (sản xuất nước uống đóng chai Mosewa)
	Thôn 16, Lộc Ninh, ĐH

3822115, 0986.586222
	Sx nước đ/c
	13/01/22
	
	

	167 
	4
	Nguyễn Trung Thực
	Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Thái Thịnh (nhà hàng MR. Bull)
	Số 22, Lê Quý Đôn, Đồng Hải, Đồng Hới, Q.Bình, 0934899991
	Dịch vụ ăn uống
	13/01/22
	
	x

	168 
	5
	Hoàng Nữ Hiền Ninh
	Công ty TNHH đầu tư và du lịch Mật Ong (trà sữa Honey)
	Số 16, Võ Thị Sáu, Đồng Hới, 0935234431
	Dịch vụ ăn uống
	13/01/22
	
	x

	169 
	6
	Hồ Duy Tân
	Nhà hàng Biển Xanh – Công ty TNHH TBT)
	Số 3, đường 23-8, Đồng Phú, Đồng Hới, Q.Bình, 0708975288
	Dịch vụ ăn uống
	13/01/22
	
	x

	170 
	7
	Lê Thị Nữ
	Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt (siêu thị Tuấn Việt)
	Số 01, Mẹ Suốt, ĐH, 02323222999, 0905733199
	DV ăn uống
	17/01/22
	
	x

	171 
	8
	Hoàng Trọng Tâm
	Công ty Cổ phần Luxy Việt Nam
	Số 74, Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, ĐH, 02323859859
	Dịch vụ ăn uống, buôn bán thực phẩm sạch
	27/01/22
	
	x

	172 
	9
	Trần Thị Hòa
	Công ty TNHH Trần Thế (nhà hàng Chang Chang)
	Lương Yến, Lương Ninh, QNinh, QB, 0916705488
	Dịch vụ ăn uống
	10/02/22
	
	x

	173 
	10
	Dương Anh Tuấn
	Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng An Bình Phát (NH Kim Tuyến)
	Lô 46 – BD 29- Khu đô thị Bắc Lê Lợi, Đồng Phú, Đồng Hới, 0912944263, 0913944263, 0915133677
	Dịch vụ ăn uống
	10/02/22
	
	x

	174 
	11
	Hoàng Phúc Thành Minh
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Gia Phát (Nhà hàng CoCo,s Coffee)
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TDP1, Đồng Phú, ĐH, 0903477777
	Dịch vụ ăn uống
	10/02/22
	
	x

	175 
	12
	Nguyễn Thanh Đức
	Nhà hàng Đức Duyên (DNTN Đức Duyên)
	Quang Phú, Đồng Hới. 3810042, 0905.503032
	Dịch vụ ăn uống
	17/02/22
	
	x

	176 
	13
	Trương Văn Bảo
	Nhà hàng Bình Yên (Cty TNHH Biển Khơi)
	Đường Hương Giang, Hải Đình, Đồng Hới, 0903.452053
	Ăn uống
	17/02/22
	
	x

	177 
	14
	Lê Tiến Hiếu
	Hộ kinh doanh Hưng Thịnh (sản xuất nước đá dùng liền Hưng Thịnh)
	159, đường Nhật Lệ, Bảo Ninh, ĐH, 0941999310
	Sx nước đá dùng liền


	17/02/22
	x
	

	178 
	15
	Nguyễn Thị Hoa Lài
	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Bảo An (sản xuất nước uống đóng chai BA Water)
	Số 79, Nguyễn Đăng Tuân, Nam Lý, Đồng Hới,0365567588, 0933313174
	Nước uống đóng chai
	04/3/22
	
	x

	179 
	16
	Ngô Thị Mi Na
	Nhà hàng Hoàng Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, 0835999666
	Dịch vụ ăn uống
	04/3/22
	x
	

	180 
	17
	Trần Thanh Tuấn
	Trung tâm Tổ chức sự kiện nhà hàng Quê Hương 
	Thanh Trạch, Bố Trạch, 032518567
	Dịch vụ ăn uống
	04/3/22
	x
	

	181 
	18
	Nguyễn Văn Sinh
	Công ty TNHH Sinh Vân (nhà hàng nổi Bình Minh)
	TDP5, Đồng Hải, Đồng Hới, 0905333726
	Dịch vụ ăn uống
	04/3/22
	
	x

	182 
	19
	Trần Thị Hòa
	Nhà hàng Chang Chang Seafood – Công ty TNHH Trần Thế
	Đường Phạm Văn Đồng, Diêm Thượng, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, 0916705488
	Dịch vụ ăn uống
	04/3/22
	
	x

	183 
	20
	Hoàng Nữ Hiền Ninh
	Công ty TNHH đầu tư và du lịch Mật Ong (trà sữa Honey)
	Số 53, Hai Bà Trưng, Đồng Hới, 0935234431
	Dịch vụ ăn uống
	13/4/22
	
	x

	184 
	21
	Nguyễn Văn Chiến
	Công ty TNHH TMDV Chiến Lài (nhà hàng Chiến Lài)
	Hà Lời, Phong Nha, Bố Trạch, 0989083776
	Dịch vụ ăn uống
	13/4/22
	
	x

	185 
	22
	Nguyễn Ngọc Chiến
	HKD Thành Đạt (nước đá dùng liền Thành Đạt)
	Phú Thượng, Phú Hải, 0917713459, 0332263772
	Sản xuất nước đá dùng liền
	13/4/22
	x
	

	186 
	23
	Ngô Thanh Quang
	HKD Ngô Thanh Quang (sx nước Khe Nước)
	Thanh Trạch, BT, 01666755005
	SX nước uống ĐC
	13/4/22
	x
	

	187 
	24
	Võ Thị Hồng
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Hải (nhà hàng Hồng Hải)
	Số 03, Phan Bội Châu, Đồng Hải, Đồng Hới, 0934795639
	Dịch vụ ăn uống
	22/4/22
	
	x

	188 
	25
	Ngô Minh Trực
	Nhà máy sản xuất nước đóng chai Dragon (Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy)
	Thôn 7, Lý Trạch, BT, 097287777, 6295999
	SX nước uống ĐC
	22/4/22
	
	x

	189 
	26
	Dương Văn Tâm
	Hộ kinh doanh Dương Văn Tâm (sản xuất nước đá dùng liền Bầu Bí)
	Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, 0818164389
	Nước đá dùng liền
	10/5/22
	x
	

	190 
	27
	Nguyễn Tiến Hải
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hải (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền HY Water)
	Minh Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, 0979906989
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	10/5/22
	x
	

	191 
	28
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoa Sen (nhà hàng Lá Cọ Beach)
	Số 185, Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, 0931141313
	Dịch vụ ăn uống
	10/5/22
	
	x

	192 
	29
	Mai Phúc Quang
	Nhà hàng 6789 Food và Beer – Công ty TNHH thương mại du lịch Sao Phương Nam
	KĐT Bắc Trần Quang Khải, TDP11, Đồng Phú, Đồng Hới, 0373883333    
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	193 
	30
	Hoàng Nữ Hiền Ninh
	Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Mật Ong (cửa hàng Honey Coffee)
	TDP2, Đồng Phú, Đồng Hới, Q. Bình, 0935234431
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	194 
	31
	Nguyễn Châu Á
	Khu nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay – Công ty TNHH Oxalis Holiday 
	Chày Lập, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, 0983248317
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	195 
	32
	Lương Sỹ Cương
	Công ty TNHH TMDV Nhật Phong (Nhật Phong quán 2)
	Số 150, Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, 0886638266
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	196 
	33
	Lương Sỹ Cương
	Công ty TNHH TMDV Nhật Phong (Nhật Phong quán )
	TDP 11, Đồng Phú, Đồng Hới, 0886638266
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	197 
	34
	Phạm Văn Dương
	Công ty TNHH Hải Dương Cửa Biển (nhà hàng nổi Hai Dương)
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, 0905843297
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	198 
	35
	Hoàng Thị Vân
	Công ty TNHH thương mại Trung Hiếu (nhà hàng nổi Hải Đăng)
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, 0389052678
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	199 
	36
	Phạm Minh Công
	Doanh nghiệp tư nhân Châu Long (nhà hàng nổi Biển Đông)
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, 0983195083
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	200 
	37
	Nguyễn Thị Sen
	Công ty TNHH nhà hàng Phố Biển (nhà hàng Phố Biển)
	Đường Quách Xuân Kỳ, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, 0393375468
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	201 
	38
	Lê Thuận Hải
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Long (nhà hàng Thuận Long 1)
	Số 34, Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, 0818701777
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	202 
	39
	Lê Thuận Hải
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Long (nhà hàng cơm niêu Thuận Long)
	Số 20A, Hoàng Hoa Thám, Đồng Phú, Đồng Hới, 0818701777
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	203 
	40
	Đặng Đông Đức
	Nhà hàng NewSake – Công ty TNHH tư vấn và xây dựng điện Đức Trung
	Số 121 Nhật Lệ, Sa Động, Bảo Ninh, Đồng Hới, 0911838767
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	204 
	41
	Hoàng Thị Nhung
	Công ty TNHH TM dịch vụ và du lịch Hoa Hồng Việt (nhà khách ga Đồng Hới)
	TDP4, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, 0905525889
	Dịch vụ ăn uống
	18/5/22
	
	x

	205 
	42
	Nguyễn Thị Quý
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Thịnh (sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Sương Mai)
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch, Qảng Bình, 0913372769
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	18/5/22
	
	x

	206 
	43
	Hoàng Viết Tâm
	Hộ kinh doanh Thiên Tâm (sản xuất nước uống đóng chai Thiên Tâm)
	Số 384, Nguyễn Thị Định, Bảo Ninh, Đồng Hới, Q. Bình
	Nước uống đóng chai
	18/5/22
	x
	

	207 
	44
	Hà Thị Ty
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Nguyên (nhà hàng Hùng Râu)
	Số 42, Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, 0974740003
	Dịch vụ ăn uống
	03/6/22
	
	x

	208 
	45
	Hoàng Việt Trung
	Công ty TNHH Trung Tâm (nhà hàng Trung Tâm)
	Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, QB, 0773773945
	Dịch vụ ăn uống
	03/6/22
	
	x

	209 
	46
	Đoàn Thị Yên
	Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage (công viên Ozo)
	Phong Nha, Bố Trạch, 0837915599
	Dịch vụ ăn uống
	03/6/22
	
	x

	210 
	47
	Nguyễn Châu Á
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blu Diamond Retreat – Công ty TNHH Oxalis
	Thôn 2, Xuân Trạch, Bố Trạch, 0918859337
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	211 
	48
	Hồ Thị Lành
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Duy Hưng (nhà hàng Đổi Gió)
	Đường Thống Nhất, Nam Lý, Đồng Hới, 0906528678
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	212 
	49
	Phan Sỹ Thắng
	Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Yến Phát (nhà hàng Hoàng Yến)
	TDP7, Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, 0332460915
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	213 
	50
	Nguyễn Thị Mận
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Mận (nhà hàng Phương Mận)
	TDP7, Hải Thành, Đồng Hới, 0396490902
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	214 
	51
	Hà Thị Hiền
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Hiền (nhà hàng Sơn Hạnh)
	Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, 0974747333
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	215 
	52
	Phạm Văn Huy
	Công ty TNHH Thái Việt Go (nhà hàng Đồi Gió)
	Tân Định, Hải Ninh, Quảng Ninh, 0973599991
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	216 
	53
	Nguyễn Thị Hà
	Công ty TNHH du lịch Thu Hà Phong Nha (nhà hàng Thu Hà)
	Hà Lời, Phong Nha, Bố Trạch, 0915133018
	Dịch vụ ăn uống
	01/7/22
	
	x

	217 
	54
	Ngô Thị Thảo
	Hộ kinh doanh Ngô Thị Thảo (sản xuất nước đá dùng liền Hiếu Thảo)
	Hòa Luật Nam, Cam Thủy, Lệ Thủy, 0988039082
	Nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	218 
	55
	Lê Ngọc Định
	Hộ kinh doanh Lê Ngọc Định (sản xuất nước đá dùng liền Thạch Bàn)
	Thạch Bàn, Phú Thủy, Lệ Thủy, 0932363656
	Nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	219 
	56
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Vila)
	Tây Thủy, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 0973125582
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	220 
	57
	Hồ Đức Lai
	Hộ kinh doanh Hồ Đức Lai (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Xai)
	Cương Trung A, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 0945783846
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	221 
	58
	Nguyễn Văn Boi
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Boi (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Biển Xanh)
	Quảng Thọ, Ba Đồn, 0919706416
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	222 
	59
	Nguyễn Thị Cúc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc (sản xuất nước uống đóng chai Bảo Long)
	KP4, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, 0359980897
	Nước uống đóng chai
	01/7/22
	x
	

	223 
	60
	Hoàng Thị Quý
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Quý (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Liva)
	Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, 0961073373
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22
	x
	

	224 
	61
	Lê Văn Thìn
	Công ty TNHH thương mại Xuân Thìn (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Bàu Tró)
	Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, Đồng Hới, 0988993606
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	08/7/22
	
	x

	225 
	62
	Nguyễn Quang Trung
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Trung (sản xuất nước uống đóng chai Cheery)
	Mốc Thượng 2, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0967715917
	Nước uống đóng chai
	08/7/22
	
	x

	226 
	63
	Nguyễn Thị Đào
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đào (sản xuất nước đá dùng liền Hoa Thủy)
	Thôn Mã, Hoa Thủy, Lệ Thủy, 0385590874
	Nước đá dùng liền
	08/7/22
	x
	

	227 
	64
	Lưu Đức Ngọc
	Công ty TNHH du lịch sinh thái Đức Thịnh – nhà hàng Mộc Môn Trang
	NT Việt Trung, Bố Trạch, 0913258995
	Dịch vụ ăn uống
	08/7/22
	
	x

	228 
	65
	Nguyễn Tư Toàn
	Toàn Tòng – đặc sản rừng và biển – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiếu Thảo
	TDP Liên Cơ, NT Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Dịch vụ ăn uống
	22/7/22
	
	

	229 
	66
	Đinh Thị Thanh Loan
	Hội Quán Quê Nhà thuộc Công ty TNHH TM Khôi Nguyên
	Số 18, Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, 0919676262, 3533688
	Dịch vụ ăn uống
	22/7/22
	
	x

	230 
	67
	Nguyễn Thị Thảo
	Công ty TNHH Vũ Thảo (nhà hàng Vũ Thảo)
	TK5, Quy Đạt, MH, 0946232229, 0948156129
	Dịch vụ ăn uống
	22/7/22
	
	x

	231 
	68
	Hồ Thị Hưởng
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Tuế (nhà hàng Vạn Tuế)
	Đường Trương Pháp, Tân Phú, Quang Phú, Đồng Hới, 0988079879
	Dịch vụ ăn uống
	22/7/22
	
	x

	232 
	69
	Nguyễn Thị Hoa
	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại 989 (sản xuất nước uống đóng chai Aqua Pro)
	Đồng Choi, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, 0917273568, 0971488452
	Nước uống đóng chai
	22/7/22
	
	x

	233 
	70
	Bùi Minh Phong
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Trường Phước (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Drink Me)
	Thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch, 0989.848259, 0822771169
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	22/7/22
	
	x

	234 
	71
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hiền (sản xuất nước uống đóng chai Trung Thuần)
	Thôn 5, Quảng Thạch, Quảng Trạch, 0913133401
	Nước uống đóng chai
	22/7/22
	x
	

	235 
	72
	Đào Văn Ngọc
	Công ty TNHH nước sạch Nhật lệ (sản xuất nước đá dùng liền Nhật Lệ)
	TDP9, Nam Lý, Đồng Hới, 0964296666, 0981147789
	Nước đá dùng liền
	08/8/22
	
	x

	236 
	73
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thủy (sản xuất nước đá dùng liền Đăng Nguyên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Đông Thành, Liên Thuỷ, Lệ Thủy, 0946822357
	Nước đá dùng liền
	08/8/22
	x
	

	237 
	74
	Lê Thị Hằng
	Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng (sản xuất nước uống đóng chai Bình Minh)
	Phù Lưu, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 0965070773
	Nước uống đóng chai
	08/8/22
	x
	

	238 
	75
	Nguyễn Văn Dũng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng (sản xuất nước uống đóng chai Nước Bát)
	Bắc Trạch, Bố Trạch, 0387883511
	Nước uống đóng chai 
	08/8/22
	x
	

	239 
	76
	Nguyễn Bá Đức
	Hộ kinh doanh Diamond (sản xuất nước đá dùng liền Diamond)
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, 0888555773
	Nước đá dùng liền
	08/8/22
	x
	

	240 
	77
	Trần Xuân Triều
	Công ty TNHH xây dựng và TMTH Ngọc Sơn (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Suối Tiên)
	Thôn 1, Liên Trường, Quảng Trạch, 0969785879
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	08/8/22
	
	x

	241 
	78
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Phong Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, 0903497669
	Nước khoáng, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, nước giải khát các loại`
	08/8/22
	
	x

	242 
	79
	Nguyễn Xê
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xê (sản xuất nước đá dùng liền Xê Hiền)
	Số 08, ngõ 40, đường Đồng Hải, Đồng Hới, 0337712607
	Nước đá dùng liền
	08/8/22
	x
	

	243 
	80
	Nguyễn Đình Phương
	Công ty TNHH Phương Thái Minh (nhà hàng Sông Quê)
	Đồng Trạch, BT, 0906462888
	Dịch vụ ăn uống
	08/8/22
	
	x

	244 
	81
	Nguyễn Đức Việt
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Dung (nhà hàng Việt Dung)
	QL1A, Đông Hưng, Quảng Đông, Quảng Trạch, 0915338999
	Dịch vụ ăn uống
	31/8/22
	
	x

	245 
	82
	Lê Mậu Hà
	Ốc Sên Quán – Công ty TNHH TMDV Hoàng Hà
	Đường Phạm Văn Đồng, Nam Lý, Đồng Hới, 0888739999
	Dịch vụ ăn uống
	31/8/22
	
	x

	246 
	83
	Phan Thị Hồng Thắm
	Công ty TNHH dịch vụ du lịch thương mại Agnew Phan (The Lake House)
	Khương Hà, Hưng Trạch, Bố Trạch, 0888479068
	Dịch vụ ăn uống
	31/8/22
	
	x

	247 
	84
	Võ Văn Nam
	Hộ kinh doanh Võ Văn Nam (sản xuất nước đá dùng liền Nam Thắm)
	Chợ Khương Hà, Hưng Trạch, Bố Trạch, 0978488030
	Nước đá dùng liền
	31/8/22
	x
	

	248 
	85
	Trần Ngọc Minh
	Hộ kinh doanh Trần Ngọc Minh (sản xuất nước đá dùng liền Trần Minh)
	TDP Thượng Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, 0862867776
	Nước đá dùng liền
	31/8/22
	x
	

	249 
	86
	Trần Anh Tuấn
	Hộ kinh doanh Trần Anh Tuấn (sản xuất nước uống đóng chai Đại Nam)
	Thôn Thượng, Võ Ninh, Quảng Ninh, 0919339333
	Nước uống đóng chai
	31/8/22
	x
	

	250 
	87
	Hoàng Thị Thành
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thành (sản xuất nước uống đóng chai HL SPECIAL)
	Hưng Lộc, Quảng Hưng, Quảng Trạch, 0393858010
	Nước uống đóng chai 
	31/8/22
	x
	

	251 
	88
	Phạm Thị Thực
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thực (sản xuất nước uống đóng chai Sương Ban Mai)
	Sơn Thủy, Cao Quảng, Tuyên Hóa, 0912631123
	Nước uống đóng chai
	31/8/22
	x
	

	252 
	89
	Nguyễn Văn Biên
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Biên (sản xuất nước đá dùng liền Hoàng Viết)
	Phong Nha, Bố Trạch, 0345845463
	Nước đá dùng liền
	31/8/22
	x
	

	253 
	90
	Nguyễn Thị Lan Trinh
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan Trinh (nhà hàng Thanh Hải)
	Mốc Định, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0888917532
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	x
	

	254 
	91
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	Thạch Thảo garden nhà hàng - cà phê - nghỉ dưỡng - Công ty TNHH sách – văn hóa Thời Đại
	Số 44, đường Nguyễn Trãi, Đồng Hới, 0358857568
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	255 
	92
	Nguyễn Thị Hồng Việt
	Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Việt Ý (nhà hàng Ẩm Thực Việt)
	Số 06, đường Chi Lăng, Nam Lý, Đồng Hới, 0899688173
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	256 
	93
	Phạm Anh Tuân
	Nhà hàng Sinh Thái Lộc Ninh – Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Green Land
	Thôn 6, Lộc Đại, Lộc Ninh, Đồng Hới, 0945946077
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	257 
	94
	Lê Đức Hạnh
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lê Hoàng (nhà hàng Hạnh Ngân)
	Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, 0912515064
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	258 
	95
	Phan Thị Kiều
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Hiếu (nhà hàng Mộc Hoa Viên)
	Số 359, đường Nhật Lệ, Bảo Ninh, Đồng Hới, 0839166266
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	259 
	96
	Trần Thị Cẩm Nhung
	Công ty TNHH TM tư vấn dịch vụ Hoàng Anh (cà phê Aroma)
	TDP11, Đồng Phú, Đồng Hới, 0815045245
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	260 
	97
	Trần Duy Khánh
	Nhà hàng Đông Nam Pearl – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Khánh Dung
	TK3, Hoàn Lão, Bố Trạch, 0911222666
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	261 
	98
	Lê Thị Bích
	Công ty TNHH Le Mitchell –Nhà hàng Phong Nha Farmstay
	Hòa Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch, 0941870999
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	262 
	99
	Trương Xuân Lập
	Công ty TNHH Lập Ngân (nhà hàng Lập Ngân)
	Km 873 +450, đường Hồ Chí Minh, Thanh Long, Hóa Thanh, Minh Hóa, 0915570787
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	263 
	100
	Lê Thị Mỹ Vinh
	Nhà hàng Gold Palace – Công ty TNHH thương mại Hiếu Thảo
	TK2, Đồng Lê, Tuyên Hóa, 0946624777
	Dịch vụ ăn uống
	12/9/22
	
	x

	264 
	101
	Phan Hữu Chiến
	Công ty TNHH Hải Hòa An Phú (sản xuất nước uống đóng chai Suối Nguồn QB)
	Thôn 11, Lộc Ninh, Đồng Hới, 0911368339
	Nước uống đóng chai
	12/9/22
	
	x

	265 
	102
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thủy (sản xuất nước uống đóng chai Bảo Nam)
	Tân Lý, Hải Phú, Bố Trạch, 0378796922
	Nước uống đóng chai
	12/9/22
	
	x

	266 
	103
	Phạm Văn Nghĩa
	Doanh nghiệp tư nhân nước uống Nhất Nước (sản xuất nước uống đóng chai Nhất Nước)
	Xuân Kiều, Quảng Xuân, Quảng Trạch, 0973515529
	Nước uống đóng chai
	12/9/22
	
	x

	267 
	104
	Nguyễn Thị Nga
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga (sản xuất nước đá dùng liền Nga Hiển)
	Chợ Quy Đạt, Minh Hóa, 0917853567
	Nước đá dùng liền
	12/9/22
	x
	

	268 
	105
	Nguyễn Đăng Trường
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Trường (sản xuất nước uống đóng chai Trường Sơn)
	Đấu Tranh, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 0889780320
	Nước uống đóng chai
	03/10/22
	x
	

	269 
	106
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Hộ kinh doanh Phúc Tâm (sản xuất nước uống đóng chai Phúc Tâm)
	Diên Phúc, Quảng Phúc, Ba Đồn, 0797385543
	Nước uống đóng chai
	03/10/22
	x
	

	270 
	107
	Lê Văn Nhãn
	Hộ kinh doanh Lê Văn Nhãn (sản xuất nước uống đóng chai Nhãn Lê)
	Lâm Trạch, Bố Trạch, 0935161085
	Nước uống đóng chai
	03/10/22
	x
	

	271 
	108
	Hoàng Thị Giáo
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Trần Phú (nhà hàng Phố Giáo)
	QL1A, TDP 14, Bắc Lý, Đồng Hới, 0918820810
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	272 
	109
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Nhà hàng Bia G5
	TDP11, Đồng Phú, Đồng Hới, 0905952992
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	x
	

	273 
	110
	Lâm Hồng Nguyễn
	Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Quảng Bình
	Gian hàng GF-2, tầng trệt, siêu thị Coop Mart QB, Khu đô thị phía Bắc, đường Lê Lợi, Đồng Phú, 0858123223
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	274 
	111
	Võ Xuân Tình
	Địa điểm kinh doanh II – Phở Tình – Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ QB
	Số 07 đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, 0905836889 
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	275 
	112
	Võ Xuân Tình
	Địa điểm kinh doanh I – Phở Tình – Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ QB
	Số 359 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới,0905836889
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	276 
	113
	Phạm Thị Len
	Công ty TNHH thương mại Thắng Lợi Cảnh Dương (nhà hàng Quỳnh Như)
	Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, 0905503006
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	277 
	114
	Đặng Thị Liên
	Công ty TNHH Vũ Lâm (nhà hàng Love Garden)
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, 0948451031
	Dịch vụ ăn uống
	03/10/22
	
	x

	278 
	115
	Trần Hòa Nhị
	Hộ kinh doanh Trần Hòa Nhị (nhà hàng Việt Đức)
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, 0384586469
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	X
	

	279 
	116
	Võ Thị Lan Anh
	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Lan Anh (nhà hàng Lan Anh)
	TDP2, NT Lệ Ninh, Lệ Thủy, 0911378688
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	280 
	117
	Hoàng Xuân Năm
	Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ du lịch Hoàng Gia (cà phê 228)
	Số 228, Trần Hưng Đạo, Nam Lý, Đồng Hới, 0941117222
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	281 
	118
	Võ Văn Kẹ
	Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Xuân (nhà hàng Tuấn Xuân)
	Số 49, Phan Bội Châu, Đồng Hải, Đồng Hới, 0919467366
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	282 
	119
	Nguyễn Thị Thơm
	Công ty TNHH Cuộc Sống Xanh Ozo Mart (khách sạn và quán bar Chim Ưng)
	Xuân Tiến, Phong Nha, Bố Trạch, 0916979840
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	283 
	120
	Phan Thị Phượng
	Nhà hàng cơm niêu Minh Phượng – Công ty TNHH Ái Phượng
	Số 13, Phùng Hưng, TDP10, Đồng Phú, Đồng Hới, 0983001501
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	284 
	121
	Ngô Thị Huệ
	Công ty TNHH Luyến Huệ FOOD – nhà hàng Lưu An
	Thôn 11, Hữu Cung, Lộc Ninh, Đồng Hới, 0888856234
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	285 
	122
	Đào Thị Mai Hương
	Công ty TNHH TMDV và du lịch Cánh Buồm Đỏ (nhà hàng Cánh Buồm Đỏ)
	Bãi tắm 2 Nhật Lệ, Hải Thành, Đồng Hới,0896531368
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	
	X

	286 
	123
	Mai Công Thức
	Hộ kinh doanh Mai Công Thức (nhà hàng Mai Ly)
	Thanh Trạch, Bố Trạch, 0932464943
	Dịch vụ ăn uống
	20/10/22
	X
	

	287 
	124
	Lê Xuân Đức Hiếu
	Hộ kinh doanh Lê Xuân Đức Hiếu (sản xuất nước uống đóng chai Nông Trường)
	Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, 0868382673
	Nước uống đóng chai
	20/10/22
	
	X

	288 
	125
	Lê Anh Tuấn
	Hộ kinh doanh Lê Anh Tuấn (sản xuất nước đá dùng liền Tuấn Tú)
	Nam Lãnh, Quảng Phú, Quảng Trạch, 0977379872
	Nước đá dùng liền
	20/10/22
	x
	

	289 
	126
	Mai Văn Quân
	Hộ kinh doanh Mai Văn Quân (sản xuất nước đá dùng liền Quân Hà) 
	Tân Thị, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, 0931391071
	Nước đá dùng liền
	20/10/22
	X
	

	290 
	127
	Trần Quốc Tuản
	Hộ kinh doanh Trần Quốc Tuản (sản xuất nước đá dùng liền Toản Tú)
	Uyên Phong, Châu Hóa, Tuyên Hóa, 0912542215
	Nước đá dùng liền
	20/10/22
	X
	

	291 
	128
	Nguyễn Thị Bình
	Công ty TNHH nước uống Bình Phương (sản xuất nước uống đóng chai Giếng Mạch)
	Xuân Hạ, Văn Hóa, Tuyên Hóa, 0915014024
	Nước uống đóng chai
	20/10/22
	
	X

	292 
	129
	Đoàn Hải Nam
	Cơ sở sản xuất Hải Nam (sản xuất nước uống đóng chai Thủy Tiên)
	Tân Ấp, Hương Hóa, Tuyên Hóa, 0946725327
	Nước uống đóng chai
	20/10/22
	X
	

	293 
	130
	Nguyễn Hồng Sơn
	Hộ kinh doanh Khánh An (sản xuất nước đá dùng liền Khánh An)
	Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, 0984937877
	Nước đá dùng liền
	20/10/22
	X
	

	294 
	131
	Nguyễn Hữu Chung
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Chung (sản xuất nước đá dùng liền Hữu Nam)
	Thôn Thạch Thượng 1, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0763741014
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	295 
	132
	Lê Đình Phục
	Hộ kinh doanh Lê Đình Phục (sản xuất nước đá dùng liền Phục Trúc)
	Đại Trạch, Bố Trạch, 0987907134
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	296 
	133
	Nguyễn Thị Hồng Nở
	Cơ sở sản xuất nước đá lạnh Hồng Nở
	Đại Trạch, Bố Trạch, 0917445868
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	297 
	134
	Nguyễn Đức Năm
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Năm (sản xuất nước đá dùng liền Minh Đức)
	Phúc Trạch, Bố Trạch, 0822025777
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	298 
	135
	Nguyễn Văn Quế
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quế (sản xuất nước đá dùng liền Quế Tình)
	Phúc Trạch, Bố Trạch, 0818084567
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	299 
	136
	Nguyễn Hùng Cường
	Hộ kinh doanh Cường Quỳnh I (sản xuất nước uống đóng chai Aquaregia)
	Minh Lợi, Quảng Thọ, Ba Đồn, 0794023456
	Nước uống đóng chai
	11/11/22
	x
	

	300 
	137
	Hoàng Văn Vượng
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Vượng (sản xuất nước đá dùng liền Hoàng Vượng)
	Xóm 9, thôn Nam, Quảng Minh, Ba Đồn, 0935010450
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	301 
	138
	Đặng Phi Hùng
	Hộ kinh doanh Đặng Phi Hùng (sản xuất nước đá dùng liền Phi Hùng) 
	Tiền Tiến, Quảng Châu, Quảng Trạch, 0973732090
	Nước đá dùng liền
	11/11/22
	x
	

	302 
	139
	Trần Thị Ngọc Hồng
	Công ty TNHH MTV Cát Quảng Bình (Cát Quảng Bình - Hạ Băng)
	Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, 0905558789
	Dịch vụ ăn uống
	11/11/22
	
	x

	303 
	140
	Lê Thái Anh
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Bắc Đẩu tại Quảng Bình (cà phê Highlands)
	Tầng 1, số 30, Quang Trung, Đồng Hải, Đồng Hới, 0967351777
	Dịch vụ ăn uống
	11/11/22
	
	x

	304 
	141
	Trương Quang Vinh
	Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ ăn uống Ngọc Thảo (nhà hàng lẩu dê Nhật Lệ)
	Số 68, Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, 0918848068
	Dịch vụ ăn uống
	11/11/22
	
	x

	305 
	142
	Trần Văn Vĩnh
	Công ty TNHH Đức Toàn – cà phê, giải khát Memory
	TK2, Đồng Lê, Tuyên Hóa, 0913530741
	Dịch vụ ăn uống
	11/11/22
	
	x

	306 
	143
	Nguyễn Thanh Tùng
	Nhà hàng Đại Lâm – Công ty Cổ phần Đo đạc bản đồ và xây dựng Quảng Bình
	Thôn 8, Lý Trạch, Bố Trạch, 0912181646
	Dịch vụ ăn uống
	11/11/22
	
	x

	307
	144
	Nguyễn Văn Huyên
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hùng Vân
	Cương Trung B, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	x
	

	308
	145
	Võ Thị Phương ANh
	 Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường- Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh
	Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình, 0947906628
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	309
	146
	Trần Mạnh Hà
	Nhớ Garden- Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Phúc Gia Hưng
	Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. 0766027777
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	310
	147
	Nguyễn Thị Hồng Khanh
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Khanh
	Sen Đông,Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, 0973126555
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	x
	

	311
	148
	Vũ Đình Cảnh
	Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du Thuyền-Sân Golf FLC Biscom tại tỉnh Quảng Bình
	Tân Hải, Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, 0944481431
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	312
	149
	Nguyễn Văn Quý
	Chi nhánh Quảng Bình-Công ty cổ phần Phúc Long Heritage
	Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, 0937858113
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	313
	150
	Trần Thị Soa
	Công ty TNHH Wineplaza Quảng Bình
	Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình,0913013973
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	314
	151
	Đặng Thị Thùy Lê
	Hộ Kinh doanh Đại Lê
	Diêm Nam, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình0857813889
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	x
	

	315
	152
	Trần Ngọc Thái
	Địa điểm kinh doanh Regal Collection- Công ty TNHH MTV Regal hotels và resorts
	Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, 0869393777
	Dịch vụ ăn uống
	25/11/22
	
	x

	316
	153
	Nguyễn Văn Kỷ
	Hộ Kinh doanh Kỷ Cương
	Lộc Long, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, 0946923157
	Nước đá dùng liền
	25/11/22
	x
	

	
	
	Tổng:  316 cơ sở
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